	UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 256/KH-MTTW-BTT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021


KẾ HOẠCH

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026                                                                                                            
- Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; 

- Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sau đây viết tắt là Luật Bầu cử); 

- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sau đây viết tắt là Nghị quyết liên tịch số 403);

- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản khác có liên quan; 

- Căn cứ Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT ngày 18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông tri số 13-HD/UBKTTW ngày 19/01/2021 của của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương;

- Qua công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

2. Yêu cầu
- Hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. 
- Khi phát hiện những vi phạm phải thông tin kịp thời đến Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để xem xét giải quyết.

- Không tự ý xử lý vấn đề không thuộc thẩm quyền và chức năng của mình.
- Việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lắp địa bàn với các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền.

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Đối tượng kiểm tra

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác bầu cử đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.
2. Đối tượng giám sát

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát công tác bầu cử đối với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức phụ trách bầu cử và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa phương.
III. NỘI DUNG, THỜI GIAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành lập các đoàn giám sát do các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn; các thành viên là cán bộ, chuyên viên các ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (có thể mời thêm đại diện các Hội đồng tư vấn, các cơ quan hữu quan, các tổ chức thành viên của Mặt trận). 
Việc giám sát tại các địa phương được tiến hành theo từng đợt sau:  

1. Kiểm tra, giám sát đợt 1

1.1. Thời gian: Từ ngày 20/2/2021 đến ngày 13/4/2021
1.2. Nội dung
 - Giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương;
- Kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử (Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/02/2021 đến 17 giờ chiều ngày 14/3/2021);
- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử (Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/3/2021 đến ngày 13/4/2021);
- Giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử (Từ khi triển khai, tổ chức bầu cử);
Nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể thực hiện theo Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT 18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Kiểm tra, giám sát đợt 2
2.1. Thời gian: Từ ngày 13/4/2021 đến ngày 22/5/2021
2.2. Nội dung
- Giám sát hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương;

 - Giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri (Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/4/2021 đến ngày 23/5/2021);
 - Giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử (Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 13/5/2021);
 - Giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng (Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/4/2021 đến 07 giờ ngày 22/5/2021);
 - Kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri (Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/4/2021 đến 07 giờ ngày 22/5/2021);
 - Giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử (Thời gian: Từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử).
 Nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể thực hiện theo Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT 18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Kiểm tra, giám sát đợt 3 
3.1. Thời gian: Giám sát trong ngày tổ chức bầu cử 23/5/2021
3.2. Nội dung

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương;
 - Giám sát việc thực hiện Thông tư số 01/TT-BNV, ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ, Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Tổ bầu cử; tập trung các nội dung cụ thể như:
 + Việc bố trí khu vực bỏ phiếu;
 + Việc tổ chức phân công nhiệm vụ của Tổ bầu cử, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử;
 + Việc sử dụng Thẻ cử tri (theo mẫu quy định);
  + Việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; không bỏ phiếu hộ người khác, thậm chí bỏ cho cả một nhóm người;
  + Việc đóng dấu "Đã đi bầu" của tổ bầu cử vào thẻ cử tri đối với cử tri đã bỏ phiếu bầu;
 + Việc mở hòm phiếu và kiểm phiếu, chứng kiến việc kiểm phiếu;
 + Việc ghi biên bản và kết quả bầu cử...
IV. HÌNH THỨC GIÁM SÁT

 1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương.
 Quy trình thực hiện giám sát theo đoàn được thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 403; Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT 18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

 2. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử cán bộ tham gia phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bầu cử với các đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia khi có đề nghị.
 3. Cán bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát trực tiếp tại địa điểm tham gia bỏ phiếu.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 - Ban hành kế hoạch, phân công, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 - Ban hành Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát do các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng các đoàn, thành viên đoàn gồm: Lãnh đạo, chuyên viên ban, đơn vị đồng chí Trưởng đoàn phụ trách; đại diện Ban Dân chủ - Pháp luật; đại diện một số ban, đơn vị chuyên môn; mời đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia.
 - Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các ban, đơn vị do mình phụ trách chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát theo phân công của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và gửi về Ban Thường trực (Qua ban Dân chủ - Pháp luật) chậm nhất là 2 ngày sau khi kết thúc đợt kiểm tra, giám sát.
 - Phân công đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo dõi chung và chỉ đạo tổng hợp kết quả việc thực hiện các nội dung của kế hoạch này.

 2. Các tổ chức chính trị - xã hội

 Đề nghị Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội cử thành viên tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 3. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xây dựng kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kiểm tra, giám sát (Thực hiện theo Thông tri số 12/TT-MTTW-BTT 18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026). 
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra và phối hợp các đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát công tác bầu cử trên địa bàn (theo kế hoạch cụ thể của các đoàn).
- Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (trước ngày 10/6/2021 qua Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp).
 4. Các ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
 4.1. Ban Dân chủ - Pháp luật 
 Tham mưu xây dựng kế hoạch, cung cấp chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn nội dung giám sát cho thành viên các đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tham mưu công văn và đề cương yêu cầu báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát gửi các địa phương mà các đoàn kiểm tra, giám sát làm việc; phối hợp với các ban, đơn vị trong cơ quan thực hiện kế hoạch này;
  Tham mưu tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo từng đợt kiểm tra, giám sát tại các địa phương và báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát bầu cử năm 2021;
  Chủ trì, phối hợp các ban, đơn vị tham mưu giúp Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác bầu cử tại các địa phương do Hội đồng Bầu cử Quốc gia phân công phụ trách trực tiếp chỉ đạo.

       4.2. Ban Tổ chức - Cán bộ
Chủ trì, phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật và các ban, đơn vị thống nhất tham mưu quyết định phân công các cá nhân tham gia là thành viên của các đoàn kiểm tra, giám sát; Tham mưu Ban Thường trực ban hành các quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
4.3. Văn phòng
Tham mưu đảm bảo các điều kiện về kinh phí, phương tiện cho các đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.
4.4. Ban Công tác phía Nam

Chuẩn bị phương tiện phục vụ các Đoàn kiểm tra, giám sát; phân công cán bộ tham gia và phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại những tỉnh khu vực phía Nam.
4.5. Các ban, đơn vị khác

Tham mưu triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát theo phân công của Ban Thường trực và Ban chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
5. Kinh phí

Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC, ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các quy định khác có liên quan.
Trên đây là nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ ban hành các Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát và các văn bản cụ thể gửi tới các địa phương; Các Ban, đơn vị căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện. 
(Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc tổng hợp báo cáo Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thông qua đồng chí Phan Văn Vượng, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, ĐT: 0962.199.399 để báo cáo Ban Thường trực chỉ đạo kịp thời).
	Nơi nhận: 

- Hội đồng bầu cử quốc gia;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN;

-  Các vị Ủy viên ĐCT Ủy ban Trung ương MTTQVN; 

- Các đồng chí trong BCĐ, Tổ giúp việc công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

- Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội;

- HĐND, UBND, UBMTTQVN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VP, Ban DCPL.                                                                  
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 
(đã ký)
 Trần Thanh Mẫn
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